
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

* An Giang: Trường Trung cấp Hồng Hà - Cần Thơ, phân hiệu tại An Giang.

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* BRVT: Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Công Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu 

* PN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* PN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* T2-P.: 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình

* PM: Phòng máy

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Giảng Viên Thông tin GV Thời gian học Ghi chú

25215011742101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011742 Năng lực số 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

25215011744101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/06/2025 21/06/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DTC11.1NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN

25215011745101 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011745 Phát triển bền vững 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Tối 357, chiều CN

2521501174601 25V.DTC11.1NK PN-C.202 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/08/2025 23/08/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

25215011742101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011742 Năng lực số 3 08/04/2025 26/04/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

25215011744101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 03/06/2025 21/06/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

2521501001605 25V.CTC21.1NK PN-C.202 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN

25215011745101 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011745 Phát triển bền vững 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Tối 357, chiều CN

2521501174601 25V.CTC21.1NK PN-C.202 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/08/2025 23/08/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

25215011742102 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011742 Năng lực số 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429 Tối 357, chiều CN

25215011818102 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Nguyễn Văn Tuyên 0913843849 Tối 357, chiều CN

2521501001606 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 TS.GVC. Nguyễn Thị Túy 0983702648 Tối 357, chiều CN

25215011744105 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

25215011745102 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011745 Phát triển bền vững 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS.Bùi Kim Tú 0908.137.992 Tối 357, chiều CN

25215011749203 25V.CMA21.2NK1 PN-C.002 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501174602 25V.CMA21.2NK2 PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 06/05/2025 24/05/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

2521501001601 25V.CMA21.2NK2 PN-C.101 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 03/06/2025 14/06/2025 ThS. Lê Văn Dũng 0903.956.439 Tối 357, chiều CN

25215011818103 25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Vân Anh 0941655488 Tối 357, chiều CN

25215011742103 25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011742 Năng lực số 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429 Tối 357, chiều CN

25215011744102 25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Trần Việt Trinh 0789886536 Tối 357, chiều CN

25V.CMA21.2NK2 PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501174602 25V.CQT21.2NK PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 06/05/2025 24/05/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

2521501001604 25V.CQT21.2NK PN-C.003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 03/06/2025 14/06/2025 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN

25215011818104 25V.CQT21.2NK PN-C.003 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 Ths. Nguyễn Văn Tuyên 0913843849 Tối 357, chiều CN

25215011742104 25V.CQT21.2NK PN-C.003 011742 Năng lực số 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25215011744103 25V.CQT21.2NK PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 357, chiều CN

25V.CQT21.2NK PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501001602 25V.CKQ21.2NK PN-C.001 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 06/05/2025 17/05/2025 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN

2521501174603 25V.CKQ21.2NK PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Trần Mạnh Tường 0909273277 Tối 357, chiều CN

25215011818104 25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 Ths. Nguyễn Văn Tuyên 0913843849 Tối 357, chiều CN

25215011744106 25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 357, chiều CN

25215011742105 25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011742 Năng lực số 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25V.CKQ21.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

2521501001602 25V.CKT21.2NK PN-C.001 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 06/05/2025 17/05/2025 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN
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2521501174603 25V.CKT21.2NK PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Trần Mạnh Tường 0909273277 Tối 357, chiều CN

25215011818105 25V.CKT21.2NK PN-C.001 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Lại Thị Tuyết Lan 0983498393 Tối 357, chiều CN

25215011744106 25V.CKT21.2NK PN-C.001 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 357, chiều CN

25215011742105 25V.CKT21.2NK PN-C.001 011742 Năng lực số 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25V.CKT21.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215011742102 25V.DMA11.2NK PN-C.002 011742 Năng lực số 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429 Tối 357, chiều CN

25215011818102 25V.DMA11.2NK PN-C.002 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Nguyễn Văn Tuyên 0913843849 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DMA11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN

25215010630101 25V.DMA11.2NK PN-C.302 010630 Nguyên lý Marketing 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Tối 357, chiều CN

25215011744103 25V.DMA11.2NK PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 357, chiều CN

25V.DMA11.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215010033101 25V.DQT11.2NK PN-C.103 010033 Quản trị học 3 06/05/2025 24/05/2025 ThS.Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

25215011818102 25V.DQT11.2NK PN-C.002 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Nguyễn Văn Tuyên 0913843849 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DQT11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN

25215011744105 25V.DQT11.2NK PN-C.002 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

2521501174601 25V.DQT11.2NK PN-C.202 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/08/2025 23/08/2025 PGS. TS. Nguyễn Tuấn Duy 0908166608 Tối 357, chiều CN

25V.DQT11.2NK PN-C.001 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.DKT11.2NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

2521501174603 25V.DKT11.2NK PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Trần Mạnh Tường 0909273277 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DKT11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN

25215010038103 25V.DKT11.2NK PN-C.201 010038 Nguyên lý Kế toán 3 15/07/2025 02/08/2025 TS. Trần Thị Phương Lan 0912232433 Tối 357, chiều CN

25215011744103 25V.DKT11.2NK PN-C.003 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 357, chiều CN

25V.DKT11.2NK PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215011818101 25V.DKQ11.2NK PN-C.202 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 06/05/2025 24/05/2025 TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906606855 Tối 357, chiều CN

2521501174603 25V.DKQ11.2NK PN-B.002 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 03/06/2025 21/06/2025 Ths. Trần Mạnh Tường 0909273277 Tối 357, chiều CN

25215011741101 25V.DKQ11.2NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN

25215011744105 25V.DKQ11.2NK PN-C.002 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 15/07/2025 02/08/2025 TS. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 Tối 357, chiều CN

25215011742105 25V.DKQ11.2NK PN-C.001 011742 Năng lực số 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Trần Anh Sơn 0973786777 Tối 357, chiều CN

25V.DKQ11.2NK PN-C.003 011745 Phát triển bền vững 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN

25215010363101 25V.DTA11.2AG An Giang 010363 Reading 3 3 07/06/2025 21/06/2025 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160 Cả ngày T7CN

25215010636201 25V.DTA11.2AG An Giang 010636 Grammar 3 28/06/2025 12/07/2025 Cả ngày T7CN

25215011408201 25V.DTA11.2AG An Giang 011408 Listening - Speaking 3 3 19/7/2025 02/08/2025 Cả ngày T7CN

2521501140501 25V.DTA11.2AG An Giang 011405 Pronunciation 2 09/08/2025 16/08/2025 Cả ngày T7CN

2521501064201 25V.DTA11.2AG An Giang 010642 Writing 2 3 17/08/2025 31/08/2025 ThS. Chu Quang Phê 0988798969 Cả ngày T7CN

25215010348201 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 010348 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) 3 14/06/2025 28/06/2025 Trần Thị Thảo 0834206711 Cả ngày T7CN

2521501104001 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 05/07/2025 12/07/2025 Trần Thị Thảo 0834206711 Cả ngày T7CN

25215011418201 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011418 Business Communication Skills 3 19/07/2025 02/08/2025 Trần Thị Thảo 0834206711 Cả ngày T7CN

25215011139201 24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011139 Tiếng Trung 1 3 09/08/2025 23/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011409 Translation 3 06/09/2025 20/09/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA10.2.BRVT BRVT 011419 Interpretation 3 27/09/2025 11/10/2025 Cả ngày T7CN

2521501146901 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011469 Quản trị công nghệ và chuyển đổi số 3 14/06/2025 28/06/2025 TS. Võ Thái Huy Cường 0833603636 Cả ngày T7CN

25215011450101 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011450 Quản trị đa quốc gia 3 05/07/2025 19/07/2025 TS. Đinh Thanh Nhàn 0976902905 Cả ngày T7CN

25215011451101 23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011451 Quản trị ngoại thương 3 26/07/2025 09/08/2025 Hà Đức Sơn 0903607770 Cả ngày T7CN

23CDK19QT3.TN Tây Ninh 011476 Khóa luận tốt nghiệp 6 Cả ngày T7CN

2521501146901 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011469 Quản trị công nghệ và chuyển đổi số 3 14/06/2025 28/06/2025 TS. Võ Thái Huy Cường 0833603636 Cả ngày T7CN

25215011450101 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011450 Quản trị đa quốc gia 3 05/07/2025 19/07/2025 TS. Đinh Thanh Nhàn 0976902905 Cả ngày T7CN

25215011451101 23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011451 Quản trị ngoại thương 3 26/07/2025 09/08/2025 Hà Đức Sơn 0903607770 Cả ngày T7CN

23DH2K9QT.TN Tây Ninh 011476 Khóa luận tốt nghiệp 6 Cả ngày T7CN

25215011410101 24V.DTA1.1AG An Giang 011410 English for Marketing 3 28/06/2025 12/07/2025 ThS. Đỗ Khoa 0939379681 Cả ngày T7CN

2521501141101 24V.DTA1.1AG An Giang 011411 English for Management 3 19/07/2025 02/08/2025 ThS. Đỗ Khoa 0939379681 Cả ngày T7CN

2521501120001 24V.DTA1.1AG An Giang 011200 Tiếng Trung 2 3 09/08/2025 23/08/2025 Cả ngày T7CN

24V.DTA1.1AG An Giang 011201 Tiếng Trung 3 4 06/09/2025 21/09/2025 Cả ngày T7CN
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24V.DTA1.1AG An Giang 011412 English for Tourism – Hospitality 3 04/10/2025 18/10/2025 Cả ngày T7CN

25215010689201 DHK17QT3 PN-C.101 010689 Hệ thống Kiểm soát quản trị 3 07/07/2025 25/07/2025 Ths. Đinh Văn Hiệp (MG) Tối 246, sáng CN

25215010830201 DHK17QT3 PN-C101 010830 Quản trị xung đột 3 28/07/2025 15/08/2025 ThS. Trương Thị Thúy Vân 0909067786 Tối 246, sáng CN

DHK17QT3 PN-C101 011155 Khóa luận tốt nghiệp 6 Tối 246, sáng CN

22DHK18-MA1 PN-C.101 011530 Thực hành nghề nghiệp 2 (Marketing) 3 19/05/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501152501 22DHK18-MA1 PN-C.101 011525 Xây dựng kế hoạch marketing 3 08/07/2025 26/07/2025 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010991101 22DHK18-MA1 PN-C.101 010991 Khởi nghiệp và đổi mới 3 29/07/2025 16/08/2025 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011170101 22DHK18-MA1 PN-C.101 011170 Marketing kỹ thuật số 3 26/08/2025 18/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501029201 23DHK19QT1 PN-C.102 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 08/07/2025 26/07/2025 TS. Trần Nguyễn Khánh Hải '0941450270 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501082802 23DHK19QT1 PN-C.102 010828 Quản trị Vận hành 3 29/07/2025 16/08/2025 ThS. Hoàng Văn Trung 0982987008 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501146601 23DHK19QT1 PN-C.102 011466 Khởi sự kinh doanh 3 26/08/2025 18/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

23DHK19QT1 PN-C.102 010798 Quản trị chất lượng 3 23/09/2025 11/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

23DHK19QT1 PN-C.102 011447 Quản trị rủi ro 3 21/10/2025 08/11/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501001603 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 10/05/2025 17/05/2025 ThS. Trần Hạ Long 0988343023 Cả ngày T7CN

25215010038101 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010038 Nguyên lý kế toán 3 25/05/2025 08/06/2025 ThS. Thái Trần Vân Hạnh 0898128367 Cả ngày T7CN

2521501030501 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010305 Kế toán tài chính 3 14/06/2025 28/06/2025 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh 0985843602 Cả ngày T7CN

25215010698101 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010698 Kế toán thuế 3 05/07/2025 19/07/2025 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 0908963076 Cả ngày T7CN

2521501071201 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 26/07/2025 09/08/2025 Nguyễn Minh Hằng 0938095016 Cả ngày T7CN

2521501084001 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010840 Tài chính công 3 16/08/2025 30/08/2025 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Cả ngày T7CN

2521501095502 24V.CKT20.4TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 06/09/2025 20/09/2025 Cả ngày T7CN

25215011741102 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 011741 Toán kinh tế 3 10/05/2025 24/05/2025 ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Cả ngày T7CN

25215010038101 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010038 Nguyên lý kế toán 3 25/05/2025 08/06/2025 ThS. Thái Trần Vân Hạnh 0898128367 Cả ngày T7CN

2521501030501 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010305 Kế toán tài chính 3 14/06/2025 28/06/2025 ThS. Tạ Thị Thu Hạnh 0985843602 Cả ngày T7CN

25215010698101 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010698 Kế toán thuế 3 05/07/2025 19/07/2025 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 0908963076 Cả ngày T7CN

2521501071201 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 26/07/2025 09/08/2025 Nguyễn Minh Hằng 0938095016 Cả ngày T7CN

2521501084001 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010840 Tài chính công 3 16/08/2025 30/08/2025 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Cả ngày T7CN

2521501095502 24V.DKT10.4TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 06/09/2025 20/09/2025 Cả ngày T7CN

25215010038102 24V.CKT20.3NK PN-C.303 010038 Nguyên lý kế toán 3 03/06/2025 21/06/2025 ThS. Lê Quang Mẫn 0905852859 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501001607 24V.CKT20.3NK PN-B.202 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501030502 24V.CKT20.3NK PN-C.303 010305 Kế toán tài chính 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 0367548992 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010698102 24V.CKT20.3NK PN-C.303 010698 Kế toán thuế 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 0908963076 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.CKT20.3NK PN-C.303 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 04/09/2025 23/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.CKT20.3NK PN-C.303 010840 Tài chính công 3 30/09/2025 18/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010038102 24V.DKT10.4NK PN-C.303 010038 Nguyên lý kế toán 3 03/06/2025 21/06/2025 ThS. Lê Quang Mẫn 0905852859 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011741101 24V.DKT10.4NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501030502 24V.DKT10.4NK PN-C.303 010305 Kế toán tài chính 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 0367548992 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010698102 24V.DKT10.4NK PN-C.303 010698 Kế toán thuế 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 0908963076 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.DKT10.4NK PN-C.303 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 04/09/2025 23/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.DKT10.4NK PN-C.303 010840 Tài chính công 3 30/09/2025 18/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501001608 24V.CMA20.3NK PN-C.302 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010630101 24V.CMA20.3NK PN-C.302 010630 Nguyên lý Marketing 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501009901 24V.CMA20.3NK PN-C.302 010099 Quản trị marketing 3 05/08/2025 23/08/2025 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011749202 24V.CMA20.3NK PN-C.302 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 26/08/2025 14/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.CMA20.3NK PN-C.302 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 16/09/2025 04/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.CMA20.3NK PN-C.302 010192 Quản trị kênh phân phối 3 07/10/2025 25/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011741101 24V.DMA10.4NK PN-C.201 011741 Toán kinh tế 3 24/06/2025 12/07/2025 ThS. Phạm Thị Thu Hiền Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010630101 24V.DMA10.4NK PN-C.302 010630 Nguyên lý Marketing 3 15/07/2025 02/08/2025 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501009901 24V.DMA10.4NK PN-C.302 010099 Quản trị marketing 3 05/08/2025 23/08/2025 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011749202 24V.DMA10.4NK PN-C.302 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 26/08/2025 14/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.DMA10.4NK PN-C.302 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 16/09/2025 04/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.DMA10.4NK PN-C.302 010192 Quản trị kênh phân phối 3 07/10/2025 25/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN
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2521501001607 24V.CQT20.3NK PN-B.202 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2025 05/07/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501174801 24V.CQT20.3NK PN-C.103 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 15/07/2025 02/08/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011749201 24V.CQT20.3NK PN-B.002 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 05/08/2025 23/08/2025 ThS. Vũ Hồng Vân 0912352221 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501175502 24V.CQT20.3NK PN-C.303 011755 Quản trị đổi mới 3 26/08/2025 14/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501175402 24V.CQT20.3NK PN-C.303 011754 Quản trị vận hành và công nghệ 3 16/09/2025 04/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011741103 24V.PMA20.3NK PN-C.301 011741 Toán kinh tế 3 10/06/2025 28/06/2025 ThS. Dương Thị Phương Liên '0935608060 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011135101 24V.PMA20.3NK PN-C.301 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 01/07/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010637101 24V.PMA20.3NK PN-C.301 010637 Pháp luật đại cương 3 22/07/2025 09/08/2025 ThS. Trần Nguyễn Hoàng Gia Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011744104 24V.PMA20.3NK PN-C.301 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 12/08/2025 30/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.PMA20.3NK PN-C.301 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.PMA20.3NK PN-C.301 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 30/09/2025 18/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011741103 24V.PQT20.3NK PN-C.301 011741 Toán kinh tế 3 10/06/2025 28/06/2025 ThS. Dương Thị Phương Liên '0935608060 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011135101 24V.PQT20.3NK PN-C.301 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 01/07/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010637101 24V.PQT20.3NK PN-C.301 010637 Pháp luật đại cương 3 22/07/2025 09/08/2025 ThS. Trần Nguyễn Hoàng Gia Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011744104 24V.PQT20.3NK PN-C.301 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 12/08/2025 30/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.PQT20.3NK PN-C.301 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.PQT20.3NK PN-C.301 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 30/09/2025 18/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011741103 24V.PTC20.3NK PN-C.301 011741 Toán kinh tế 3 10/06/2025 28/06/2025 ThS. Dương Thị Phương Liên '0935608060 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011135101 24V.PTC20.3NK PN-C.301 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 01/07/2025 12/07/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215010637101 24V.PTC20.3NK PN-C.301 010637 Pháp luật đại cương 3 22/07/2025 09/08/2025 ThS. Trần Nguyễn Hoàng Gia Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

25215011744104 24V.PTC20.3NK PN-C.301 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 12/08/2025 30/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.PTC20.3NK PN-C.301 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 09/09/2025 27/09/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

24V.PTC20.3NK PN-C.301 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 30/09/2025 18/10/2025 Tối 357, chiều CN Tối 357, chiều CN

2521501148304 23DHK19-KQ3.H PN-C.203 011483 Giao dịch thương mại quốc tế 3 09/06/2025 25/06/2025 ThS. Hồ Thúy Trinh 0934122955 Thứ 3,5, chiều

2521501067401 23DHK19-KQ3.H PN-C.203 010674 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 10/06/2025 08/07/2025 Tạ Hoàng Thùy Trang 0933640985 Thứ 3,5, chiều

2521501148801 23DHK19-KQ3.H PN-C.203 011488 Quản trị Logistics 3 21/07/2025 18/08/2025 Trương Thị Thúy Vị 0938036181 Thứ 3,5, chiều

2521501127319 23DHK19-KQ3.H PN-C.203 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS Lê Công Minh Tuấn 0913622788 Thứ 3,5, chiều

2521501143001 23DHK19-KT3.H PN-B.201 011430 Kế toán chi phí 3 09/06/2025 16/07/2025 Ths. Từ Quốc Phong 0913149555 Thứ 2,4, chiều

2521501105204 23DHK19-KT3.H PN-B.201 011052 Kế toán tài chính quốc tế 1 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Lê Hải Mỹ Duyên 0909979912 Thứ 2,4, chiều

2521501127319 23DHK19-KT3.H PN-C.203 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS Lê Công Minh Tuấn 0913622788 Thứ 3,5, chiều

2521501151401 23DHK19-MA3.H1 PN-C.203 011514 Đo lường trong Marketing 3 23/07/2025 20/08/2025 ThS. GVC Lâm Ngọc Điệp 0983899193 Thứ 4,6, sáng

2521501151305 23DHK19-MA3.H1 PN-B.203 011513 Marketing chiến lược 3 11/06/2025 09/07/2025 ThS. GVC Lâm Ngọc Điệp 0983899193 Thứ 4,6, sáng

2521501152102 23DHK19-MA3.H1 PN-B.203 011521 Quản trị Marketing 3 10/06/2025 08/07/2025 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Thứ 3,5, sáng

2521501127320 23DHK19-MA3.H1 PN-C.203 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS Lê Công Minh Tuấn 0913622788 Thứ 3,5, sáng

2521501151401 23DHK19-MA3.H2 PN-C.203 011514 Đo lường trong Marketing 3 23/07/2025 20/08/2025 ThS. GVC Lâm Ngọc Điệp 0983899193 Thứ 4,6, sáng

2521501151305 23DHK19-MA3.H2 PN-B.203 011513 Marketing chiến lược 3 11/06/2025 09/07/2025 ThS. GVC Lâm Ngọc Điệp 0983899193 Thứ 4,6, sáng

2521501152102 23DHK19-MA3.H2 PN-B.203 011521 Quản trị Marketing 3 10/06/2025 08/07/2025 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918791979 Thứ 3,5, sáng

2521501127320 23DHK19-MA3.H2 PN-C.203 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS Lê Công Minh Tuấn 0913622788 Thứ 3,5, sáng

2521501154807 23DHK19-TC3.H PN-C.202 011548 Ngân hàng thương mại 3 10/06/2025 08/07/2025 PGS.TS Phan Thị Hằng Nga 0913755739 Thứ 3,5, sáng

2521501084005 23DHK19-TC3.H PN-C.203 010840 Tài chính công 3 11/06/2025 09/07/2025 ThS. Đỗ Gioan Hảo 0908.874.849 Thứ 4,6, sáng

2521501154908 23DHK19-TC3.H PN-C.201 011549 Tài chính quốc tế 3 22/07/2025 19/08/2025 PGS.TS Hồ Thủy Tiên 0937061756 Thứ 3,5, sáng

2521501127321 23DHK19-TC3.H PN-C.201 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Vương Phương Dung 0982021780 Thứ 2,4, sáng

2521501144605 23DHK19-QT3.H PN-C.201 011446 Quản trị chuỗi cung ứng 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Nguyễn Phi Hoàng 0918009732 Thứ 4,6, sáng

2521501144904 23DHK19-QT3.H PN-C.201 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 11/06/2025 09/07/2025 Hoàng Thu Thảo 0937715526 Thứ 3,5, sáng

2521501082801 23DHK19-QT3.H PN-C.201 010828 Quản trị vận hành 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936095678 Thứ 3,5, sáng

2521501127321 23DHK19-QT3.H PN-C.201 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Vương Phương Dung 0982021780 Thứ 2,4, sáng

2521501186606 24V.PKQ20.3H PN-B.202 011866 Kinh tế lượng 3 11/06/2025 09/07/2025 TS. Lê Hữu Kỳ Sơn Thứ 4,6, sáng

2521501174314 24V.PKQ20.3H PN-B.202 011743 Luật kinh doanh 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Trần Thị Huyền Trang 0937915758 Thứ 2,4, sáng

2521501003508 24V.PKQ20.3H PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Mai Bảo Ngọc  0983 256 943 Thứ 3,5, sáng

2521501016307 24V.PKQ20.3H PN-B.202 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 22/07/2025 19/08/2025 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Thứ 3,5, sáng

2521501186606 24V.PTC20.3H PN-B.202 011866 Kinh tế lượng 3 11/06/2025 09/07/2025 TS. Lê Hữu Kỳ Sơn Thứ 4,6, sáng
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2521501174314 24V.PTC20.3H PN-B.202 011743 Luật kinh doanh 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Trần Thị Huyền Trang 0937915758 Thứ 2,4, sáng

2521501003508 24V.PTC20.3H PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Mai Bảo Ngọc  0983 256 943 Thứ 3,5, sáng

2521501016307 24V.PTC20.3H PN-B.202 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 22/07/2025 19/08/2025 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Thứ 3,5, sáng

2521501186609 24V.PQT20.3H PN-B.201 011866 Kinh tế lượng 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Bùi Đức Nam Thứ 3,5, chiều

2521501185201 24V.PQT20.3H PN-C.202 011852 Quản trị chuỗi cung ứng 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Đoàn Minh Phương 0981717368 Thứ 2,4, chiều

2521501175501 24V.PQT20.3H PN-C.202 011755 Quản trị đổi mới 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS. Võ Quốc Cường 0971476319 Thứ 3,5, chiều

2521501003509 24V.PQT20.3H PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 09/06/2025 07/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Vũ Thanh Tùng  0932132389 Thứ 2,4, chiều

2521501030503 24V.PKT20.3H PN-C.201 010305 Kế toán tài chính 3 21/07/2025 18/08/2025 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 0367548992 Thứ 2,4, sáng

2521501186607 24V.PKT20.3H PN-B.202 011866 Kinh tế lượng 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Bùi Đức Nam Thứ 3,5, sáng

2521501174315 24V.PKT20.3H PN-B.202 011743 Luật kinh doanh 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS. Trần Thị Huyền Trang 0937915758 Thứ 3,5, sáng

2521501003506 24V.PKT20.3H PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 11/06/2025 09/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Mai Bảo Ngọc  0983 256 943 Thứ 4,6, sáng

2521501186608 24V.PMA20.3H1 PN-B.202 011866 Kinh tế lượng 3 09/06/2025 07/07/2025 TS. Lê Hữu Kỳ Sơn Thứ 2,4, chiều

2521501174316 24V.PMA20.3H1 PN-B.202 011743 Luật kinh doanh 3 21/07/2025 18/08/2025 Ts. Tô Thị Đông Hà 0987685977 Thứ 2,4, chiều

2521501003507 24V.PMA20.3H1 PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Mai Bảo Ngọc  0983 256 943 Thứ 3,5, chiều

2521501186608 24V.PMA20.3H2 PN-B.202 011866 Kinh tế lượng 3 09/06/2025 07/07/2025 TS. Lê Hữu Kỳ Sơn Thứ 2,4, chiều

2521501174316 24V.PMA20.3H2 PN-B.202 011743 Luật kinh doanh 3 21/07/2025 18/08/2025 Ts. Tô Thị Đông Hà 0987685977 Thứ 2,4, chiều

2521501003507 24V.PMA20.3H2 PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Mai Bảo Ngọc  0983 256 943 Thứ 3,5, chiều

2521501186607 24V.PMA20.3H3 PN-B.202 011866 Kinh tế lượng 3 10/06/2025 08/07/2025 TS. Bùi Đức Nam Thứ 3,5, sáng

2521501174315 24V.PMA20.3H3 PN-B.202 011743 Luật kinh doanh 3 22/07/2025 19/08/2025 ThS. Trần Thị Huyền Trang 0937915758 Thứ 3,5, sáng

2521501003506 24V.PMA20.3H3 PN-B.202 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 11/06/2025 09/07/2025 TS. Trần Thị Thanh Nga & Ths Mai Bảo Ngọc  0983 256 943 Thứ 4,6, sáng


